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Họ và tên Nhóm MSSV
Hạng mục

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nguyễn Võ Kim Ánh H144421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lê thị Hoa Đăng Neko H142781 9 7 7 0 0 7 9 7 0 8

Nguyễn thị Hồng Đào H2O H145411 7 0 0 0 0 0 9 0 0 9

Trịnh Hồng Đào M.Thy H145080 9 7 6 9 8 7 0 0 0 7

Tài Thiên Định Neko H142864 0 7 7 0 0 0 9 7 0 8

Đỗ thị Như Hảo H2O H145779 7 7 8 9 6 7 9 0 1 9

Phạm Gia Hiển H144592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trần Phước Lộc Neko H142390 9 7 7 9 7 7 9 7 1 8

Phạm Duy Long H2O H144543 7 7 8 9 6 7 9 0 0 9

Bùi Trúc Mai H2O H144508 0 7 8 9 6 0 9 0 0 0

Mguyễn thị Như Mỵ H2O H146721 0 0 0 0 0 0 9 0 1 9

Vũ Phương Nam Neko H146687 0 0 0 0 0 8 9 7 1 8

Huỳnh Thái Ngân H2O H142996 7 7 8 0 0 0 9 0 0 9

Nguyễn Đăng Nguyễn Neko H144197 9 7 7 0 0 0 0 7 1 8

Hàng Duy Pháp Z H142891 9 7 7 9 9 8 10 8 5 9

Bùi Thanh Phong M.Thy H144299 9 7 6 9 8 7 9 7 0 7

Nguyễn Công Hoàng Phúc H143840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nguyễn Phạm Nguyên Phương Neko H145043 9 7 7 9 7 7 9 7 1 8

Trần Nguyễn Mai Phương TOP H144134 0 0 0 8 6 6 8 7 0 7

Chu Bảo Quyên Trúc H146393 0 0 0 9 7 8 0 0 0 6

Phan Vũ Thiên Thiên TOP H142552 9 7 6 0 0 0 0 0 0 7

Đào Kim Thuận Z H144402 9 7 7 9 9 8 10 8 3 9

Phạm Minh Thy M.Thy H140909 9 7 6 9 8 7 9 7 0 7

Đoàn Ngọc Thùy Trang TOP H144222 0 7 6 8 6 6 8 7 0 7

Võ Thanh Trúc Trúc H144759 9 0 0 9 7 8 9 7 1 6

Phạm Nguyễn Hoàng Vũ Neko H143183 9 7 7 9 7 7 9 7 1 8

Bùi Bảo Nguyên 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
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Hạng mục

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 7 0 7 5 7 8 7 0 6.5 7.5 6 0 0 0 9 0 7 0 8 0

6 7 7 0 8 5.5 0 8 0 0 0 6 0 7 5 5 6.5 6 7 7 8 10

6 7 7 0 7.5 6 7 8 8 10 6 6 6 7 5 5 6 0 7 8 0 10

7 7 7 0 7 7 7 8 7 10 7 7.5 6 7 6 5 9 0 7 7 8 10

6 7 7 0 8 5.5 6 8 6 10 7 6 7 7 5 5 6.5 6 7 7 8 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 7 0 7 6 7 8 7 10 7 7.5 6 7 6 5 9 6 7 7 8 10

6 7 7 0 8 4.5 0 8 6 10 7 6 7 0 5 6.5 6 7 7 8 10

0 0 0 0 8 5 6 8 6 10 7 6 7 7 5 5 6.5 6 7 7 8 10

6 7 7 0 8 4.5 6 8 0 0 0 6 7 7 5 5 6.5 0 7 7 8 10

7 7 7 0 7 5 7 8 7 10 7 7.5 6 7 6 5 9 0 7 7 8 10

6 7 7 0 8 5 6 8 6 10 7 6 0 7 0 5 6.5 6 7 7 8 10

7 7 7 0 7 5 7 8 7 10 7 7.5 6 0 0 0 9 6 7 7 8 0

8 9 7 10 6.5 7.5 8 9 6.5 10 8 7.5 3 9 8 8 8.5 8 8 8 9 10

6 7 7 0 7.5 5 7 8 8 10 6 6 6 7 5 5 6 7 7 8 6 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 7 7 0 7 5.5 7 8 7 10 7 7.5 6 7 6 5 9 6 7 7 8 10

8 7 7 0 6.5 4.5 8 8 6.5 10 6 7 7 7 5 5 6 6 6 7 0 10

7 5 7 0 6.5 5 6 8 6.5 0 0 6.5 6 7 5 5 6.5 7 6 7 0 10

8 7 7 0 6.5 4.5 8 8 6.5 10 6 7 0 7 5 5 6 6 6 8 0 10

8 9 7 10 6.5 7 8 9 6.5 10 8 7.5 3 9 8 8 8.5 8 8 7 9 10

6 7 7 0 7.5 4.5 7 8 8 10 6 6 0 7 5 5 6 7 7 8 6 10

8 7 7 0 6.5 6.5 8 8 6.5 10 6 7 7 7 5 5 6 0 6 7 0 10

7 5 7 0 6.5 4 6 8 6.5 10 7 6.5 6 7 5 5 6.5 7 6 7 0 10

7 7 7 0 7 6 7 8 7 10 6.5 7.5 6 7 6 5 9 6 7 7 8 10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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